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TÒA ÁN NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH KHÁNH HÒA                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc             
 

Bản án số: 70 /2019/HS-PT 

Ngày:  27/6/2019 

 
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA 

 
Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

+ Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông  Nguyễn Tuấn Long.  

+ Các thẩm phán:  Bà   Lâm Vương Mỹ Linh. 

                   Bà   Bùi Thị Nghĩa. 

+ Thư ký phiên tòa: Ông Phùng Tấn Đạt - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa. 

+ Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa: Ông Phạm Bai - Kiểm 

sát viên. 

Ngày 27/6/2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa 

công khai xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 62/2019/TLPT-HS ngày 25 

tháng 4 năm 2019 đối với bị cáo
 
Lê Hồng L do có kháng cáo của bị cáo Lê Hồng 

L và bị hại Huỳnh K đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 50/2019/HS-ST ngày 

15/3/2019 của Tòa án nhân dân thành phố B, tỉnh Khánh Hòa.      

 - Bị cáo có kháng cáo:
 

 Lê Hồng L - sinh ngày 22/8/1999. Trú tại:  hư ng A, thành phố B, tỉnh 

Khánh Hòa; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: 

Nam; nghề nghiệp: Lái ca nô; trình độ học vấn: 9/12; con ông Lê B (1962) và bà 

Nguyễn Thị N (1961); tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 24/01/2018 bị 

Công an thành phố B ra Quyết định xử phạt hành chính số 05/QĐ-X V HC về 

hành vi xâm hại sức khỏe của ngư i khác. Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi 

khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa. 

- Bị hại có kháng cáo: Anh Huỳnh K, sinh ngày 19/3/2001; trú tại: X  C, 

thành phố B, tỉnh Khánh Hòa. Anh K có đơn xin vắng mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

 Do có mâu thuẫn trong lúc đá bóng với Huỳnh K nên Võ Ngọc Anh V 

hẹn gặp Lê Hồng L, Lê Thành H, Nguyễn Văn H1, T (chưa xác định được lại 

lịch) tại quán net Thu Loan chiều ngày 11/10/2017 để nh  ngày hôm sau mang 

theo hung khí tìm đánh K, cả nhóm đồng ý. Đến khoảng 11 gi  30 phút ngày 
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12/10/2017, K nhắn tin hẹn gặp V tại cổng trư ng Trung học phổ thông X ở 

phư ng Y, thành phố B để xin lỗi, V đồng ý. Sau đó, V nhắn tin cho L, H, H1, T 

biết. H1 rủ thêm Nguyễn Văn D (sinh ngày 03/11/2001, phư ng  , thành ph  B) 

đi giúp V đánh nhau, D đồng ý. Khoảng 16 gi  00 phút cùng ngày, H1 điều 

khiển xe chở D ra khu vực B  Kè, phư ng Y lấy 01 kiếm tự chế dài khoảng 01 

mét rồi đến sân bóng Z đợi V. Sau khi đá bóng xong, V đi xe đạp điện, H1 chở 

D bằng xe máy đi đến trước cổng trư ng Trung học phổ thông X, H1 dừng xe 

nhặt 01 cây gỗ dài khoảng 30cm dùng để chuẩn bị đánh nhau. V nhìn thấy K, 

nên đi đến chỗ K đứng nói chuyện. K nói l i xin lỗi V, V bỏ đi qua đối diện phía 

bên kia đư ng. Trong khi V nói chuyện với K, D thấy có một số học sinh đứng 

trước cổng trư ng gần K, nghĩ là bạn của K nên D cầm kiếm rượt đuổi các học 

sinh bỏ chạy, để phòng nhóm này giúp K đánh nhau. 

 Trước đó, L điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 79N2-324.26 chở H đi 

làm về thì nhận tin nhắn từ một ngư i bạn của V (chưa xác định được lai lịch) 

gọi L đến trư ng phổ thông X để đánh K. L điều khiển xe chở H đến quán net 

Thu Loan để gặp Trư ng đang ngồi chơi điện tử đợi sẵn. Sau đó, L điều khiển 

xe chạy về nhà lấy một dao, rồi quay lại đón H, Trư ng chạy đến trư ng Trung 

học phổ thông X. Trên đư ng đi, Trư ng có hỏi L cầm gì, L nói cầm theo dao, 

H có nghe nhưng không ý kiến gì. 

 Trư ng điều khiển xe chở L, H đến trước trư ng Trung học phổ thông X 

và dừng xe gần xe của H1. H ngồi giữ xe còn L, T đi bộ sang chỗ K, L hỏi “ai là 

K”, K nói “tui là K” thì L rút dao dấu trong túi ra đâm vào bụng K gây thương 

tích. K bỏ chạy thì L cầm dao đuổi theo. Thấy L đuổi theo K, T cầm đá, D cầm 

kiếm cùng L đuổi theo K khoảng 20m thì quay lại. H điều khiển xe chạy theo, 

rồi chở L bỏ chạy về quán nét Thu Loan. K chạy vào Ban quản lý chợ Bình Tân, 

phư ng Z, thành phố B và được nhân viên ở đây chở vào Bệnh viện đa khoa 

Tâm Trí để cấp cứu. 

 Kết luận giám định pháp y về thương tích số 256/TgT ngày 22/11/2017 

của Trung tâm  háp y tỉnh Khánh Hòa kết luận: Tỷ lệ tổn thương cơ thể do 

thương tích gây nên cho Huỳnh K hiện tại là 21%. 

Đối với Nguyễn Văn D, Nguyễn Văn H1 khi tham gia vụ việc thì chưa đủ 

tuổi nên không xem xét trách nhiệm hình sự. Đối với ngư i tên T hiện chưa xác 

định được lai lịch, cơ quan điều tra tiếp tục điều tra xác minh, khi đủ căn cứ sẽ 

xử lý theo quy định chung. 

 Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 50/2019/HS-ST ngày 15/3/2019 của Tòa án 

nhân dân thành phố B, tỉnh Khánh Hòa áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134 (viện 

dẫn điểm a, i khoản 1 Điều 134); điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo Lê Hồng L 02 năm 06 tháng tù về tội “C  ý 

gây thương tích”. Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn xử phạt các bị cáo Võ Ngọc Anh 

V 01 năm 06 tháng tù, Lê Thành H 01 năm 03 tháng tù, quyết định về trách 

nhiệm dân sự, vật chứng vụ án, án phí và quyền kháng cáo theo quy định. 

Cùng ngày 20/3/2019, bị cáo Lê Hồng L kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; 

bị hại anh Huỳnh K kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo Lê Hồng 
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L, Võ Ngọc Anh V và Lê Thành H. Ngày 12/6/2019, bị hại anh Huỳnh K có đơn 

rút kháng cáo đối với 02 bị cáo Võ Ngọc Anh V và Lê Thành H, giữ nguyên yêu 

cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt đối với Lê Hồng L. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đề nghị Hội 

đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo và giữ nguyên bản án sơ 

thẩm vì xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho x  hội, mức hình phạt cấp 

sơ thẩm áp dụng đ  tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo và tại cấp phúc 

thẩm bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ nào khác. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đ  

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về thủ tục tố tụng: Đơn kháng cáo của bị cáo, của bị hại đều còn 

trong hạn luật định nên hợp lệ. Ngày 12/6/2019, bị hại Huỳnh K rút kháng cáo 

đối với các bị cáo Võ Ngọc Anh V và Lê Thành H, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh 

Hòa đ  căn cứ Điều 342, Điều 348 của Bộ luật tố tụng hình sự đình chỉ xét xử 

phúc thẩm đối với các bị cáo Võ Ngọc Anh V và Lê Thành H. 

Ngày 20/6/2019 bị hại Huỳnh K có đơn xin xét xử vắng mặt. Hội đồng xét 

xử xét thấy, hồ sơ đ  có đầy đủ l i khai và việc vắng mặt của anh K không ảnh 

hưởng đến việc giải quyết vụ án nên căn cứ Điều 292 của Bộ luật tố tụng hình 

sự, xét xử vắng mặt bị hại anh Huỳnh K. 

[2] Về nội dung: Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lê Hồng L đ  khai nhận 

toàn bộ hành vi bị cáo đ  thực hiện đúng như bản án sơ thẩm đ  nêu. L i khai 

của bị cáo phù hợp với l i khai của bị hại, ngư i làm chứng và các tài liệu, 

chứng cứ đ  được Cơ quan Cảnh sát điều tra thu thập. Như vậy, có đủ căn cứ để 

kết luận: Bản án hình sự sơ thẩm số 50/2019/HS-ST ngày 15/3/2019 của Tòa án 

nhân dân thành phố B đ  xử phạt bị cáo Lê Hồng L về tội “C  ý gây thương tích” 

theo điểm đ khoản 2 (viện dẫn điểm a, i khoản 1) Điều 134 của Bộ luật hình sự 

năm 2015 là có căn cứ, đúng pháp luật. 

[3] Xét nội dung kháng cáo: Xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm 

cho x  hội, xâm phạm đến sức khỏe của ngư i khác trái pháp luật. Bị cáo nhận 

thức được việc làm của mình là sai trái, tuy không có mâu thuẫn gì với bị hại 

nhưng khi được V nh  thì bị cáo vẫn đồng ý và trực tiếp dùng hung khí gây 

thương tích cho bị hại, thể hiện ý thức xem thư ng pháp luật nên cần xử phạt 

nghiêm. Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy mức hình phạt cấp sơ thẩm áp 

dụng là tương xứng với tính chất và hành vi phạm tội của bị cáo, quá trình tranh 

tụng ở cấp phúc thẩm không phát sinh tình tiết giảm nhẹ gì mới nên không có 

căn cứ để thỏa m n kháng cáo của bị cáo, của bị hại. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị 

đ  có hiệu lực kể từ ngày hết th i hạn kháng cáo, kháng nghị. Bị cáo phải nộp 

tiền án phí hình sự phúc thẩm theo quy định. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Căn cứ điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật tố tụng 

Hình sự. 

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Hồng L; không chấp 

nhận kháng cáo của bị hại Huỳnh K; giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Tuyên bố: Bị cáo Lê Hồng L phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

2. Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134 (viện dẫn điểm a, i khoản 1 Điều 

134); điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 đối với 

bị cáo Lê Hồng L. 

Tuyên xử: Xử phạt bị cáo Lê Hồng L 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về 

tội “Cố ý gây thương tích”. Th i hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt 

giam bị cáo để thi hành án. 

3. Bị cáo Lê Hồng L phải nộp 200.000đ tiền án phí hình sự phúc thẩm. 

4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng 

nghị đ  có hiệu lực kể từ ngày hết th i hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

 

Nơi nhận:                                                TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- VKSND tỉnh Khánh Hòa;                              THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa; 

- TAND TP. B; 

- VKSND TP. B;  

- Công an T . B; 

- Chi cục THADS TP. B;        

- Bị cáo;                                                                                     

- Lưu hồ sơ; Án văn; Văn phòng. 

                                                                              Nguyễn Tuấn Long 


